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SỬ DỤNG ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

Bảng độ ồn

QUẠT HƯỚNG TRỤC HÚT MÁI CÁNH HỢP KIM NHÔM
ĐIỀU CHỈNH GÓC NGHIÊNG

SAD-MNo

4 5 6 7 8 9 10

0,37 0,75 0,55 0,75 0,75 1,1 1,5 2,2 2,2 3 4 3 4 5,5 4 5,5

Inlet SPL dBA (Near Field) 65 65 70 70 75 75 78 78 79 79 80 86 88 85 84 93

Outlet SPL dBA (Near Field) 62 64 64 79 79 84 84 89 89 89 89 82 86 87 80 90

Cassing SPL dBA (3m) 61 63 63 78 78 83 83 88 88 76 77 77 78 78 78 88

MODEL
SAD-MNo- Lắp trên mái nhà xưởng

hoặc chung cư cao tầng để
thông gió, hút khói.
- Hút khói xe, khói khi hỏa
hoạn xảy ra để đưa ra ngoài…

 Ø Quạt bao gồm ba phần chính là: động cơ, cánh quạt và vỏ quạt.
 Ø Quạt có thể lắp các loại động cơ chống cháy, chịu nhiệt từ 250oC đến 300oC 

trong 2 giờ của POWER, ENERTECH, TOÀN PHÁT, ABB, SIMENS,…
 Ø Vật liệu chế tạo: thép, Inox.
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* Thiết kế có thể thay đổi, liên hệ System Fan để có bản vẽ chi tiết
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KÍCH THƯỚC

Model D D1 A A1 H

SAD-M4
 400 680 500 500 680

 400 680 500 500 680

SAD-M5
 500 900 620 620 650

 500 900 620 620 650

SAD-M6
 600 1000 700 700 750

 600 1000 700 700 750

SAD-M7
 700 1100 800 800 820

 700 1100 800 800 820

SAD-M8
 800 1200 900 900 900

 800 1200 900 900 900

SAD-M9
 900 1260 1020 1020 950

 900 1260 1020 1020 950

SAD-M10
 1000 1400 1120 1120 1000

 1000 1400 1120 1120 1000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT MODEL
Công suất Tốc độ Điện áp Lưu lượng Áp suất

( kW ) ( Pole ) ( V ) ( m3  /h ) ( Pa )

1 SAD-M4

0,37 4P 380 1500-3500 30-100

0,55 4P 380 3500-4500 40-120

2 SAD-M5

0,55 4P 380 4500-6500 60-120

0,75 4P 380 5500-8000 80-200

3 SAD-M6

0,75 4P 380 8000-14000 80-200

1,1 4P 380 12000-16000 100-250

4 SAD-M7 1,5 4P 380 15000-25000 80-250

5 SAD-M8

0,55 10P 380 25000-31000 50-200

2,2 4P 380 25000-40000 50-250

3 4P 380 32000-45000 50-350

6 SAD-M9

0,75 10P 380 31000-36000 50-200

4 4P 380 45000-50000 100-500

5,5 4P 380 50000-55000 100-500

7 SAD-M10

1,1 10P 380 40000-45000 50-200

4 6P 380 45000-60000 100-350

0,75 10P 380 36000-40000 50-200

5,5 4P 380 55000-70000 100-550

5,5 6P 380 60000-75000 100-350

7,5 4P 380 70000-90000 100-550

8 SAD-M12


